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ĐH Tiểu học A, khóa 2022  (P1) Hg. Trang (LLCT) - Giang (KKT) 44

ĐH Tiểu học B, khóa 2022 (P2)  Vân (LLCT) - Cang (NLNN) 51

ĐH Tiểu học C khóa 2022  (P3)  Hà Trang (LLCT) - Nhung (NLNN) 57

ĐH Mầm non, khóa 2022 (P1) 204-G Bàn Lan (LLCT) - Ngân (PTNN) 33

ĐH Mầm non, khóa 2022 (P2) 205-G Tr. Lan (QLKH) - L. Thảo (VHDL) 33

ĐH Mầm non, khóa 2022 (P3) 303-G Nghĩa (KKT) - Hà Linh (VHDL) 33

Nhập môn xử lý ảnh 2 Khoa Sư phạm ĐH CNTT, khóa 2022 402-A1 Hùng (KSP) - Bình (KSP) 43

ĐH Tiểu học D, khóa 2022  (P4) Tr.Lan (QLKH) - Cang (NLNN) 51

ĐH Tiểu học E, khóa 2022 (P5)  Hg. Trang (LLCT) - Nhung (NLNN) 50

ĐH Tiểu học F khóa 2022  (P6) Giang (KKT) - Ngân (PTNN) 54

ĐH Tiểu học A, khóa 2022  (P1) Hội (LLCT) - Châu (LLCT)

ĐH Tiểu học B, khóa 2022 (P2) Hg. Trang (LLCT) - Lan (LLCT)

ĐH Tiểu học C khóa 2022  (P3) Hà Trang (LLCT) - Bình (LLCT)

ĐH Mầm non, khóa 2022 (P1) 204-G Nhung (NLNN) - Hồng (KSP)

ĐH Mầm non, khóa 2022 (P2) 205-G Cang (NLNN) - Nguyệt (KSP)

ĐH Mầm non, khóa 2022 (P3) 303-G Ly (KSP) - Linh (KSP)

Hóa phân tích 2 2 Khoa Y - Dược ĐH Dược học, khóa 2022 10

Phương pháp thí nghiệm

trong chăn nuôi thú y
2 Khoa Nông - Lâm ĐH Chăn nuôi, khóa 2022 1

Xã hội học văn hóa 2 Khoa Văn hóa - DL ĐH Quản lý văn hóa, khóa 2022 4

Thứ 6, ngày 

27/9/2024

Thứ 2, ngày 

30/9/2024

7h30

508-A1

508-A1

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 9 năm 2024

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LẦN 1, HỆ ĐHCQ KHÓA 2022 - 2026 (K9)

Học kỳ I, Năm học: 2024-2025 (Đợt 1)

Khoa Chính trị

& TLGD

Khoa Chính trị

& TLGD

Đạo đức và PPDH đạo đức 2

9h00 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2

508-A1

Khoa Sư phạmRèn luyện NVSP thường xuyên

Khoa Chính trị

& TLGD

401-G Hiền (Y Dược) - Ngân (VHDL)

7h30

2

1
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ĐH Tiểu học D, khóa 2022  (P4) Hội (LLCT) - Châu (LLCT)

ĐH Tiểu học E, khóa 2022 (P5) Hg. Trang (LLCT) - Lan (LLCT)

ĐH Tiểu học F khóa 2022  (P6) Hà Trang (LLCT) - Bình (LLCT)

ĐHSP Khoa học tự nhiên, khóa 2022

+ ĐHSP Ngữ văn, khóa 2023 (P1)
204-G Thể (TLGD) - Đức (TLGD)

ĐHSP Ngữ văn, khóa 2023 (P2) 205-G Hồng (KSP) - Nhung (NLNN)

Tiến trình văn học 2 Khoa Sư phạm ĐHSP Ngữ văn, khóa 2022 303-G Giang (KSP) - Ngọc (QLKH) 32

ĐH Tiểu học A, khóa 2022  (P1) Linh (KSP) - Thùy Dung (KSP)

ĐH Tiểu học B, khóa 2022 (P2) Tuyên (KSP) - Hiệp (QLSV)

ĐH Tiểu học C khóa 2022  (P3) Cang (NLNN) - Thương (KSP)

Học máy và ứng dụng 2 Khoa Sư phạm ĐH CNTT, khóa 2022 402-A1 Hùng (KSP) - Thu (KSP)

ĐH Mầm non A, khóa 2022 (P1) 204-G Nhung (NLNN) - Hồng (KSP) 23

ĐH Mầm non A, khóa 2022 (P2) 205-G Nguyệt (KSP) - Ly (KSP) 23

Kế toán hành chính sự nghiệp 3 Khoa KT & QTKD ĐH Kế toán, khóa 2022 303-G Ngân (QTKD) - Hạnh (QTKD) 35

Tiến hóa 2 Khoa Sư phạm ĐHSP Khoa học tự nhiên, khóa 2022 4

Công nghiệp văn hóa 2 Khoa Văn hóa - DL ĐH Quản lý văn hóa, khóa 2022 4

Quy hoạch đất đô thị

và khu dân cư nông thôn
2 Khoa Nông - Lâm ĐH Quản lý đất đai, khóa 2022 1

Sinh lý bệnh thú y 2 Khoa Nông - Lâm ĐH Chăn nuôi, khóa 2022 1

ĐH Tiểu học D, khóa 2022  (P4) Linh (KSP) - Thùy Dung (KSP)

ĐH Tiểu học E, khóa 2022 (P5) Tuyên (KSP) - Hiệp (QLSV)

ĐH Tiểu học F khóa 2022  (P6) Cang (NLNN) - Thương (KSP)

ĐHSP Toán, khóa 2022 (P1) 204-G Đồng Dung (KSP) - Thu (KSP)

ĐHSP Toán, khóa 2022 (P2) 205-G Hg. Lan (KSP) - Ngọc Anh (KSP)

Văn học phương Đông 2 Khoa Sư phạm ĐHSP Ngữ văn, khóa 2022 303-G Nhung (KNL) - Bùi Lan (KSP)

Sinh lý học trẻ em 2

Thứ 4, ngày 

02/10/2024

Thứ 2, ngày 

30/9/2024

Đạo đức và PPDH đạo đức 2 508-A1

9h00

Giao tiếp sư phạm 2
Khoa Chính trị

& TLGD

Khoa Chính trị

& TLGD

2 Khoa Sư phạm 508-A1

Rèn luyện NVSP môn Toán 3 Khoa Sư phạm

Đồng Dung (KSP) - Cang (NLNN)401-G

7h30

Khoa Sư phạm 508-A1

Phương pháp hình thành kỹ năng

kỹ xảo vận động cho trẻ mầm non
2 Khoa Sư phạm

9h00

Sinh lý học trẻ em

2
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Đàn phím điện tử 2 Khoa Văn hóa - DL ĐH Mầm non B, khóa 2022 404-B Loan (VHDL) - V.Hương (VHDL)

Phong cách học tiếng Việt 2 Khoa Sư phạm ĐHSP Ngữ văn, khóa 2022 204-G Linh (KSP) - Giang (KSP)

Tổ chức công tác kế toán

trong doanh nghiệp
2 Khoa KT & QTKD ĐH Kế toán, khóa 2022 205-G Nghĩa (QTKD) - Hằng (QTKD)

Lê Thị Thu Hà

TRƯỞNG PHÒNG

7h30
Thứ 5, ngày 

03/10/2024

3


